
STT/NO Họ tên / Full Name Preferred Name

1 Trần Thụy Khánh An Susan

2 Lê Nguyễn Thục Anh Kathy

3 Tô Song Giang Lila

4 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu

5 Nguyễn Đăng Khôi Sony

6 Trần Trí Nhân Ben

7 Nguyễn Châu Uyên Phương Candy

8 Cung Nguyễn Lâm Tùng Ted

9 Hoàng Quỳnh Anh Julie

10 Lê Hải An Hải An

11 Bùi Quỳnh Anh Bella

12 Lư Quốc Gia Bảo James

13 Lê Nguyễn Hoàng Dung Julie D

14 Lê Quỳnh Thảo My Lyna

15 Phạm Minh Quang Mickey

16 Đoàn Thế Đức Potter

17 Nguyễn Phạm Minh Minh Minh Minh

18 Nguyễn Xuân Nhật Minh Jerry

19 Chu Duy Minh Minh

20 Vũ Minh Nguyên Minh Nguyen

21 Lê Nguyễn Minh Tiến Thomas

22 Võ Hồ Châu Sa Sa

23 Xuân Đình Thục Anh Anh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4.1

CLASS LIST 4.1

Lớp/Class: 4.1

Giáo viên/Teacher: Lê Thị Kim Hằng - Nathalie Pageau

Phòng/Room: C201- A202



STT/NO Họ tên / Full Name Preferred Name

1 Phạm Thị Bạch Dương Sala

2 Võ Hà Hồng Ngọc Jenifer

3 Phạm Minh Hải Đăng Ben

4 Hà Trần Bảo Khánh Tom

5 Trần Vũ Anh Khôi Ace

6 Choi Hyun Seo Huyn Seo

7 Nguyễn Hà My Sara

8 Kim Chanity Kim

9 Thạch Đỗ Nhật Hân Anna

10 Lưu Đức Hòa Hoa

11 Trần Anh Khôi Kevin

12 Huỳnh Đặng Thanh Lĩnh Lĩnh

13 Đặng Tuấn Long Tom

14 Nguyễn Xuân Minh Mark

15 Lê Khắc Minh Quyên Queenie

16 Đinh Hồng Thịnh Joejoe

17 Đinh Bảo Trân Julia

18 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Ngọc

19 Nguyễn Thanh Tùng Tùng

20 Phan Thiều Thiều

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4.2

CLASS LIST 4.2

Lớp/Class: 4.2

Giáo viên/Teacher: Phan Thị Thúy Cẩm - Hannah Pfendt

Phòng/Room: C203- C205



STT/NO Họ tên / Full Name Preferred Name

1 Lê Phan Anh Phan Anh

2 Nguyễn Trần Bảo Anh Steve

3 Nguyễn Huỳnh Văn Mẫn Bruce

4 Hồ Uyển Nghi Jolie

5 Bùi Dương Cát Tường Helen

6 Lương Hà An Ariel

7 Nguyễn Hoàng Kim Duyên Kim

8 Nguyễn Cao Ngọc Minh Elsa

9 Hoàng Quốc An Bull

10 Dương Trương Quốc Bảo Bao

11 Nguyễn Trương Quốc Huy Huy

12 Trương Như Khang Teddy

13 Phạm Như Lam Lam

14 Vũ Trọng Bảo Long David

15 Nguyễn An Nhiên Sally

16 Petro' Sam Sam

17 Nguyễn Quỳnh Trang Minnie

18 Phan Anh Quân Quân

19 Nguyễn Hoàng Vi Ân Ân

20 Lã Mai Quỳnh Chi Chi

21 Nguyễn Thiện Nhân Nhân

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4.3

CLASS LIST 4.3

Lớp/Class: 4.3

Giáo viên/Teacher: Trần Thanh Nga - Hannah Pfendt

Phòng/Room: C204- C205



STT/NO Họ tên / Full Name Preferred Name

1 Nguyễn Phúc Minh Đăng Tini

2 Đỗ Thiên Phúc Coffee

3 Ngô Minh Trí David

4 Phan Nguyễn Quỳnh Giao Lucy

5 Hà Hoàng Bảo Khanh Tracy

6 Long De Smet Lucas Lucas

7 Nguyễn Hải Vy Cherry

8 Hoàng Vĩnh An Osana

9 Nguyễn Thụy Bảo Anh Fiona

10 Phạm Đức Duy Đức Duy

11 Nguyễn Hoàng Nam Tony

12 Lê Như Hương Thảo Jenna

13 Đặng Hào Triết Triet

14 Phạm Quang Bảo Peter

15 Choi Dawit Dawit

16 Khuất Thiên Ân Thiên Ân

17 Võ Gia Hân Gia Hân

18 Lâm Tuệ Anh Tuệ Anh

19 Nguyễn Khánh Phương Khánh Phương

20 Phan Hà Duy Ben

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4.4

CLASS LIST 4.4

Lớp/Class: 4.4

Giáo viên/Teacher: Nguyễn Thị Huyền Trang - Katrien Ecclestone

Phòng/Room: B205- B203



STT/NO Họ tên / Full Name Preferred Name

1 Nguyễn Cao Đông Minh Mickey

2 Phan Quốc Thịnh Donald

3 Scherz Denis Tuấn Denis

4 Hoàng Trọng Khôi Austin

5 Nguyễn Hiếu Lâm Lâm

6 Nguyễn Quang Minh Ken

7 Nguyễn Thái Minh Quân Kevin

8 Trần Vĩnh Tường Tim

9 Mai Đức Mạnh Devin

10 Võ Ngọc Bảo Thy Jessica

11 Lê Đoàn Phương Anh Anna

12 Lê Khánh Ngọc Ella

13 Dương Ni Na Nina

14 Hồ Nguyên Thảo Anna

15 Nguyễn Huỳnh Minh Thùy Leona

16 Nguyễn Hoàng Long Tony

17 Hà Thùy Chi Happy

18 Đỗ Như Tuệ Jenifer

19 Trần Thế Phong Thế Phong

20 Ngô Khải Minh Khải Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4.5

CLASS LIST 4.5

Lớp/Class: 4.5

Giáo viên/Teacher: Tôn Nữ Diệu Tiên - Katrien Ecclestone

Phòng/Room: B204- B203


